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         Đồng Nai, ngày     tháng    năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật  

hàng năm thành phố Đồng Nai  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16/6/2022 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 36/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà 

nước về văn học, nghệ thuật; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc 

hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 

số         /TTr-SVHTTDL ngày     tháng      năm 2026; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng 

văn học nghệ thuật hàng năm thành phố Đồng Nai. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…  /… /2026. 

2. Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học nghệ 

thuật hàng năm tỉnh Đồng Nai. 

Dự thảo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
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Điều 3. Tổ chức thực hiện  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý vi phạm hành 

chính - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; 

- Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố 

Đồng Nai; 

- Sở Tư pháp; 

- UBND 95 xã, phường; 

- Chánh, các PCVP UBND thành phố; 

- Lưu: VT, KGVX.      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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                   Đồng Nai, ngày    tháng    năm 2026 

QUY CHẾ 

Xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm thành phố Đồng Nai 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …./2026/QĐ-UBND ngày  …./…./ năm 2026 

của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy chế này quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện hồ sơ, trình tự, 

thủ tục, thẩm quyền xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm thành 

phố Đồng Nai; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tác giả hoặc đồng tác giả (sau đây gọi là tác giả) là công dân Việt Nam, 

người nước ngoài có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình về văn 

học, nghệ thuật thuộc các lĩnh vực văn học, nhiếp ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, sân 

khấu, điện ảnh, văn nghệ dân gian, múa, lý luận phê bình. 

2. Đại diện hợp pháp của tác giả được đăng ký tham gia xét tặng Giải 

thưởng và được truy tặng Giải thưởng trong trường hợp tác giả từ trần trước thời 

điểm tổ chức xét tặng. 

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xét tặng Giải thưởng 

văn học, nghệ thuật hàng năm. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  

1. Tác phẩm về văn học, nghệ thuật là sản phẩm của hoạt động sáng tạo trong 

lĩnh vực văn học, nghệ thuật được thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức 

nào của tác giả. 

 2. Công trình về văn học, nghệ thuật là sản phẩm của hoạt động sáng tạo 

trong lĩnh vực nghiên cứu, lý luận, phê bình về văn học, nghệ thuật của tác giả. 

Dự thảo 
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 3. Cụm tác phẩm về văn học, nghệ thuật là tập hợp từ hai tác phẩm thuộc một 

chuyên ngành về văn học, nghệ thuật của tác giả. 

 4. Cụm công trình về văn học, nghệ thuật là tập hợp từ hai công trình thuộc 

một chuyên ngành về văn học, nghệ thuật của tác giả. 

 5. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, 

cụm công trình về văn học, nghệ thuật. 

 6. Đồng tác giả là từ hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, 

cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật. 

Điều 4. Nguyên tắc xét tặng Giải thưởng 

1. Việc xét tặng Giải thưởng được thực hiện bảo đảm khách quan, công 

khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định pháp luật. 

2. Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng giải thưởng không vi phạm quy 

định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan. 

3. Trong cùng một kỳ xét tặng, mỗi tác giả chỉ được nhận 01 giải thưởng 

cao nhất đối với mỗi chuyên ngành. 

4. Các trường hợp không được tham gia xét Giải thưởng văn học nghệ 

thuật hàng năm thành phố Đồng Nai: 

a) Các tác phẩm đã được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật. 

b) Tác phẩm, công trình đã được tặng giải thưởng văn học nghệ thuật cấp 

tỉnh hoặc tương đương. 

c) Tác phẩm, công trình có quyết định đình bản, thu hồi của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền hoặc đang xảy ra tranh chấp quyền tác giả; tác giả đang 

trong thời gian phạt tù, truy cứu trách nhiệm hình sự, đang trong thời gian xem 

xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu vi phạm 

hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 5. Thẩm quyền xét tặng Giải thưởng 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tặng Giải thưởng văn học 

nghệ thuật hàng năm thành phố Đồng Nai. 

Điều 6. Hội đồng xét tặng Giải thưởng  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng xét 

tặng Giải thưởng theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi 

thống nhất với Sở Nội vụ. 

2. Hội đồng xét tặng Giải thưởng có không quá 09 thành viên, gồm: 
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a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. 

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo của Hội Văn học 

Nghệ thuật thành phố (Chủ tịch Hội), Ban Tuyên giáo và Dân Vận Thành ủy và 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

c) Thành viên Hội đồng xét Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm 

thành phố Đồng Nai, gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan. 

3. Hội Văn học Nghệ thuật thành phố là cơ quan thường trực của Hội 

đồng xét tặng Giải thưởng. 

Điều 7. Hội đồng nghệ thuật 

Hội đồng nghệ thuật Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm thành phố 

Đồng Nai gồm Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo. 

1. Hội đồng Sơ khảo 

Hội đồng sơ khảo do Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thành phố quyết 

định thành lập. Số lượng thành viên của Hội đồng sơ khảo không quá 20 người, 

gồm Ban Thường vụ, thành viên Hội đồng Nghệ thuật và chuyên viên Văn 

phòng Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đồng Nai.  

2. Hội đồng Chung khảo 

a) Hội đồng chung khảo do Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng quyết 

định thành lập trên cơ sở tham mưu của Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch và Sở 

Nội vụ thành phần, số lượng thành viên Hội đồng chung khảo do Hội Văn học 

Nghệ thuật giới thiệu, gồm:  

- Chủ tịch Hội đồng là: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ 

thuật. 

- Các Phó Chủ tịch Hội đồng là: Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch. 

- Thành viên Hội đồng là thành viên Hội đồng Nghệ thuật của các Hội 

chuyên ngành Trung ương, hoặc những người hoạt động trên lĩnh vực văn học, 

nghệ thuật, có uy tín trong tỉnh, thành phố, khu vực, hoặc trong nước, có nhiệm 

vụ thẩm định và tư vấn xếp loại trao giải tác phẩm. Ban Giám khảo ở mỗi bộ 

môn tham gia xét thưởng tối thiểu là 02 thành viên. 

3. Tổ Thư ký: có trách nhiệm giúp việc cho Hội đồng nghệ thuật và Hội 

đồng xét tặng Giải trong quá trình bình xét và công bố giải thưởng. Tổ Thư ký 

gồm cán bộ, chuyên viên Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật và Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 
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4. Nguyên tắc làm việc và nhiệm vụ của Hội đồng nghệ thuật 

a) Hội đồng nghệ thuật được thành lập để giúp Hội đồng xét tặng Giải 

thưởng thẩm định, đánh giá chất lượng các tác phẩm, công trình văn học nghệ 

thuật đăng ký tham dự Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm thành phố 

Đồng Nai theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch và chính 

xác. 

b) Hội đồng Sơ khảo thực hiện thẩm định, đánh giá đối với các tác phẩm 

dự xét giải theo nguyên tắc: Tác phẩm đăng ký xét giải được sáng tác, công bố 

đúng thời hạn năm xét giải; Tác phẩm được sáng tác mới, không xét những tác 

phẩm vi phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan và luật sở hữu trí tuệ, không 

xét những tác phẩm được tuyển tập lại đã xuất bản, công bố trước năm xét giải. 

c) Hội đồng Chung khảo thực hiện thẩm định, đánh giá, nhận xét, chấm 

điểm các tác phẩm đạt chất lượng đã được vào chung khảo theo nguyên tắc dân 

chủ, khách quan, công bằng, minh bạch và chính xác, đảm bảo theo quy định tại 

Điều 4 Quy chế này.  

d) Hội đồng nghệ thuật được thành lập theo từng đợt xét tặng và tự giải 

thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 8. Thời gian sáng tác, công bố và nhận tác phẩm 

1. Tác phẩm, công trình tham gia xét tặng phải được sáng tác, công bố 

trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 của 

năm tổ chức xét tặng Giải thưởng. 

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ thực hiện từ ngày 01 tháng 4 đến hết ngày 30 

tháng 9 hằng năm. 

Điều 9. Kinh phí xét tặng Giải thưởng 

1. Kinh phí xét tặng giải thưởng được cấp theo dự toán hàng năm của Hội 

Văn học Nghệ thuật thành phố Đồng Nai. 

2. Kinh phí xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm thành phố 

Đồng Nai sử dụng để chi các nội dung sau: 

a) Xây dựng và triển khai kế hoạch xét tặng giải thưởng. 

b) Trả thù lao cho thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng, Hội đồng 

nghệ thuật thẩm định hồ sơ tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng giải thưởng 

văn học, nghệ thuật hàng năm thành phố Đồng Nai; Thù lao cho tổ thư ký, giúp 

việc cho Hội đồng xét tặng giải thưởng. Chi phí không gian triển lãm và dàn 

dựng công diễn các tác phẩm đạt giải. 

c) Tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng. 
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d) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng. 

Chương II 

 GIẢI THƯỞNG VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG 

Điều 10. Cơ cấu Giải thưởng và Mức tiền thưởng  

1. Giải thưởng gồm: 

a) Giải A; 

b) Giải B; 

c) Giải C; 

d) Giải khuyến khích; 

đ) Giải tác giả trẻ (không quá 35 tuổi),  

e) Giải tác giả dân tộc thiểu số. 

2. Căn cứ chất lượng tác phẩm, Hội đồng xét tặng Giải thưởng quyết định 

số lượng giải thưởng phù hợp đối với từng chuyên ngành. 

3. Mức tiền thưởng  

Giải thưởng tính theo thể loại, cụ thể như sau: 

a) 01 giải A mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng). 

b) 02 giải B mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). 

c) 03 giải C mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). 

d) 03 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 2.500.000 đồng (hai triệu năm 

trăm nghìn đồng). 

đ) 01 giải tác giả trẻ tiêu biểu (không quá 35 tuổi) trị giá 5.000.000 đồng 

(năm triệu đồng). 

e) 01 giải tác giả dân tộc thiểu số trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). 

Điều 11. Tổ chức trao tặng Giải thưởng 

1. Lễ trao tặng Giải thưởng được tổ chức sau khi có quyết định của Lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân thành phố công nhận kết quả xét tặng giải thưởng của Hội 

đồng chung khảo, thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày ký quyết định. 

2. Việc công bố và trao tặng giải thưởng được tổ chức trang trọng nhằm 

quảng bá và giới thiệu rộng rãi thành tựu văn học, nghệ thuật đến với công 

chúng cả nước. 

Chương III 

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG 

Điều 12. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng 

1. Hồ sơ của tác giả/đồng tác giả gửi tham dự xét tặng Giải thưởng, gồm: 
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a) Phiếu đăng ký tham dự Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm thành 

phố Đồng Nai thực hiện theo quy định tại Phụ lục I theo Quy chế này. Đối với 

tác phẩm, công trình có đồng tác giả thì bản đăng ký đề nghị xét tặng Giải 

thưởng phải có chữ ký của tất cả các tác giả; đối với công trình tập thể thì bản 

đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng do người đứng đầu đơn vị tổ chức dàn 

dựng, biểu diễn ký đại diện. 

b) Bản tóm tắt nội dung chủ yếu của tác phẩm, công trình kèm theo các 

thông tin cơ bản về năm, tháng được sáng tác, xuất bản, công bố, công diễn, sử 

dụng tác phẩm (tài liệu minh hoạ đi kèm nếu có). 

2. Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận 

Giải thưởng, gồm: 

a) Hồ sơ được lập thành 01 bộ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét, quyết định, gồm: 

- Tờ trình của Cơ quan thường trực Hội đồng Giải thưởng 

- Danh sách tác phẩm, công trình/tác giả, đồng tác giả được chọn đề nghị 

xét tặng Giải thưởng. 

- Biên bản họp và kết luận của Hội đồng chung khảo xét tặng Giải thưởng. 

- Bảng tổng hợp kết quả của Hội đồng chung khảo 

b) Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận 

được Cơ quan Thường trực Hội đồng xét Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng 

năm thành phố Đồng Nai tổng hợp gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân thành 

phố sau khi kết thúc việc công bố kết quả Giải thưởng công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng 

Điều 13. Trình tự xét tặng 

1. Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai thông báo công khai kế hoạch, điều 

kiện, tiêu chuẩn, thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng. 

2. Hội đồng nghệ thuật tổ chức thẩm định, đánh giá và đề xuất kết quả xét 

tặng Giải thưởng. 

3. Hội đồng xét tặng Giải thưởng xem xét, thông qua kết quả đề nghị công 

nhận Giải thưởng.  

4. Kết quả xét tặng Giải thưởng được công khai sau 10 ngày trước khi 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận. Việc khiếu nại, 

tố cáo liên quan đến xét tặng Giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 
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5. Việc tổ chức Lễ tặng thưởng do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố 

quyết định theo đề nghị của Hội đồng xét tặng Giải thưởng. 

Điều 14. Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và thể loại xét tặng Giải 

thưởng 

1. Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng 

- Các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật tham dự Giải thưởng phải 

là những tác phẩm tiêu biểu, có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, chất lượng 

nghệ thuật, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa Đồng Nai; có 

định hướng chính trị phù hợp với quan điểm, đường lối về văn hoá văn nghệ của 

Đảng góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ 

quốc và sự nghiệp văn học nghệ thuật của đất nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu 

xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn hiện nay.  

- Đề tài đấu tranh cách mạng, bảo vệ và xây dựng quê hương; biển, đảo, 

biên cương, chủ quyền đất nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; truyền thống văn hóa, lịch sử dựng nước và giữ nước; đề tài 

thiếu nhi và dân tộc thiểu số; vẻ đẹp đất nước, con người; hội nhập và phát triển 

kinh tế, xã hội, khát vọng phát triển Đồng Nai trong kỷ nguyên vươn mình của 

dân tộc. 

2. Điều kiện xét tặng Giải thưởng:  

a) Văn học (văn xuôi, thơ): Mỗi tác giả tham dự 01 tác phẩm xuất bản lần 

đầu. Tác phẩm chọn lọc từ những tác phẩm xuất bản trước đó hoặc tuyển tập tác 

phẩm không được dự xét giải, mỗi tác phẩm nộp 03 bản. 

b) Mỹ thuật:  

- Mỗi tác giả dự giải từ 01 - 03 tác phẩm (ảnh màu chụp tác phẩm gốc, cỡ 

30cm x 45cm). 

- Các tác phẩm vào vòng chung khảo, tác giả nộp tác phẩm gốc theo yêu 

cầu của Hội đồng giải thưởng. 

c) Nhiếp ảnh: Mỗi tác giả tham dự từ 03 - 05 tác phẩm. Ảnh bộ hoặc ảnh 

đơn (cỡ 30cm x 45cm). 

d) Âm nhạc: Mỗi tác giả tham dự từ 01 - 03 tác phẩm thanh nhạc (ca 

khúc, hợp xướng, kịch hát/opera) hoặc khí nhạc (độc tấu, hòa tấu, giao hưởng). 

Mỗi tác phẩm nộp 03 bản in file ký âm và file MP3 thu âm (hoặc file PDF ký 

âm và MP3 qua USB).  

đ) Sân khấu: 
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- Kịch bản văn học: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 kịch bản có dung 

lượng từ 35 trang A4 trở lên. (mỗi tác phẩm nộp 03 kịch bản in). 

- Vở diễn: Đã được đạo diễn dàn dựng có thời lượng từ 60 phút trở lên 

(gửi kèm video biểu diễn và đường dẫn tác phẩm). 

e) Điện ảnh: Tác giả tham dự phải có tối thiểu 01 tác phẩm điện ảnh đã 

được sản xuất, phát hành hoặc phát sóng hợp pháp theo quy định của pháp luật 

về điện ảnh, trong đó người dự thi giữ vai trò sáng tạo chính (biên kịch, đạo 

diễn), với thời lượng từ 15 phút trở lên đối với phim tài liệu, phim ngắn, phim 

hoạt hình, từ 90 phút trở lên đối với phim truyện điện ảnh hoặc tối thiểu 01 tập 

phim đối với phim truyền hình hoặc phim hoạt hình truyền hình theo chuẩn phát 

sóng, kèm file ghi hình tác phẩm và đường dẫn truy cập. 

g) Múa: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 tác phẩm được dàn dựng có độ 

dài 5 phút hoặc kịch bản Văn học Múa: có phân tích, bối cảnh, phân đoạn tối 

thiểu 6 trang A4 (tác phẩm in thành bản thảo và lưu USB, gửi 03 bản in/01 tác 

phẩm). 

h) Văn nghệ dân gian: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 công trình mới 

(tập bản thảo hoặc sách xuất bản) về văn hóa tộc người (người Kinh hoặc dân 

tộc thiểu số). Đối với tập bản thảo cần được đánh máy vi tính (dung lượng tối 

thiểu 50 trang A4 chính văn). Đối với công trình là hình ảnh cần có nội dung 

khảo cứu liên quan, tối thiểu 40 ảnh tư liệu theo chuyên đề. Đối với công trình 

dạng phim tư liệu có thuyết minh (thời lượng tối thiểu 30 phút) hoặc file ghi âm 

từng chuyên đề (từ nghệ nhân) kèm Biên bản gỡ băng (bản ghi chép thời gian, 

địa điểm, nội dung cụ thể về file ghi âm) hoặc phát sóng trên phương tiện truyền 

thông. (Mỗi tác phẩm nộp 03 bản thảo in). 

i) Lý luận phê bình: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 tập bản thảo (dung 

lượng tối thiểu 70 trang A4) hoặc tập sách in (thời gian công bố tính theo hạn 

nộp lưu chiểu) Tác phẩm chọn lọc từ những tuyển tập xuất bản trước đó không 

được dự xét giải.” 

3. Ban Tổ chức Giải thưởng không hoàn trả tác phẩm đăng ký tham dự 

(trừ bản gốc tác phẩm mỹ thuật). 

4. Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và thể loại xét tặng Giải thưởng đối 

với tác giả trẻ, tác giả là người dân tộc thiểu số (tác giả không quá 35 tuổi) 

Ngoài tiêu chuẩn xét tặng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 14, các 

tác phẩm tham dự xét giải đối với tác giả Trẻ, tác giả là người dân tộc thiểu số 

(không quá 35 tuổi) thực hiện theo quy định sau: 
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a) Văn học: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 tập bản thảo hoặc 01 tập sách 

in (thời gian công bố tính theo hạn nộp lưu chiểu). Quy định cụ thể như sau:  

- Văn xuôi (tất cả các thể loại trừ tản văn):  

+ Đối với sách in: Được 1 nhà xuất bản trong nước ấn hành tối thiểu 80 

trang sách in. 

+ Đối với tập bản thảo: Dung lượng tối thiểu 50 trang A4. Mỗi tác phẩm 

nộp 03 bản thảo. 

- Thơ: Tối thiểu 30 bài thơ (hoặc tương đương 50 trang sách in). Mỗi tác 

phẩm nộp 03 bản thảo/tập sách in. 

b) Mỹ thuật: Mỗi tác giả dự giải tối thiểu 01 tác phẩm (ảnh màu chụp tác 

phẩm gốc, cỡ 30cm x 45cm).  

- Các tác phẩm vào vòng chung khảo, tác giả nộp tác phẩm gốc theo yêu 

cầu của Ban Tổ chức. 

c) Nhiếp ảnh: Mỗi tác giả tham dự từ 03 - 05 tác phẩm. Ảnh màu hoặc ảnh 

đen trắng (cỡ 30cm x 45cm). 

d) Âm nhạc: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 ca khúc. Mỗi tác phẩm nộp 

03 bản in file ký âm và file MP3 thu âm (hoặc file PDF ký âm và MP3 qua 

USB).  

đ) Văn nghệ dân gian: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 công trình mới 

(tập bản thảo hoặc sách xuất bản) về văn hóa tộc người (người Kinh hoặc dân 

tộc thiểu số). Đối với tập bản thảo cần được đánh máy vi tính (tối thiểu 30 trang 

A4 chính văn). Đối với công trình là hình ảnh cần có nội dung khảo cứu liên 

quan, tối thiểu 30 ảnh tư liệu theo chuyên đề. Đối với công trình dạng phim tư 

liệu có thuyết minh (thời lượng tối thiểu 20 phút) hoặc file ghi âm từng chuyên 

đề (từ nghệ nhân) kèm Biên bản gỡ băng (bản ghi chép thời gian, địa điểm, nội 

dung cụ thể về file ghi âm) hoặc phát sóng trên phương tiện truyền thông. (Mỗi 

tác phẩm nộp 03 bản thảo in). 

e) Sân khấu:  

- Kịch bản văn học: Mỗi tác giả gửi tối thiểu 01 kịch bản có dung lượng từ 

25 trang A4 trở lên. (Mỗi tác phẩm nộp 03 kịch bản) 

- Vở diễn: Đã được đạo diễn dàn dựng có thời lượng từ 30 phút trở lên 

(gửi kèm video biểu diễn và đường dẫn tác phẩm) 

g) Điện ảnh: Tác giả tham dự phải có tối thiểu 01 tác phẩm điện ảnh đã 

được sản xuất, phát hành hoặc phát sóng hợp pháp theo quy định của pháp luật 

về điện ảnh, trong đó người dự thi giữ vai trò sáng tạo chính (biên kịch, đạo 
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diễn) với thời lượng từ 15 phút trở lên đối với phim tài liệu, phim ngắn, phim 

hoạt hình, từ 90 phút trở lên đối với phim truyện điện ảnh hoặc tối thiểu 01 tập 

phim đối với phim truyền hình hoặc phim hoạt hình truyền hình theo chuẩn phát 

sóng, kèm file ghi hình tác phẩm và đường dẫn truy cập 

h) Múa: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 tác phẩm được dàn dựng có độ 

dài 4 phút hoặc kịch bản Văn học: có phân tích, bối cảnh, phân đoạn tối thiểu 4 

trang A4 (tác phẩm in thành bản thảo và lưu USB, gửi 03 bản /01 tác phẩm) 

k) Lý luận phê bình: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 tập bản thảo (tối 

thiểu 50 trang A4) hoặc 01 tập sách in (dung lượng tới thiểu 80 trang, thời gian 

công bố tính theo hạn nộp lưu chiểu). Tác phẩm chọn lọc từ những tuyển tập 

xuất bản trước đó không được dự xét giải. (Mỗi tác phẩm nộp 03 bản thảo hoặc 

sách in). 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Trách nhiệm của Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đồng 

Nai 

1. Là cơ quan thường trực Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm 

thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các 

cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức xét tặng 

Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm thành phố Đồng Nai định kỳ hàng 

năm. 

2. Xây dựng kế hoạch, dự toán và tổng hợp kinh phí trình Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt. 

3. Quyết định thành lập các Hội đồng sơ khảo, Tổ thư ký giúp việc cho 

Hội đồng xét tặng Giải thưởng. 

4.  Phát động các tập thể, cá nhân có tác phẩm, công trình đăng ký tham 

dự giải thưởng theo quy định. Hướng dẫn cụ thể về quy cách, số lượng, chất liệu 

cho từng thể loại tác phẩm tham dự giải thưởng. 

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức Lễ trao tặng 

Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm trang trọng, nghiêm túc, ý nghĩa. 

6. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi giải 

thưởng nếu có sai phạm xảy ra. 

7. Lưu trữ hồ sơ Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm thành phố 

Đồng Nai theo quy định. 

Điều 16. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan 
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1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban 

nhân dân thành phố tổ chức thực hiện công tác xét tặng Giải thưởng văn học 

nghệ thuật hằng năm; phối hợp Hội Văn học Nghệ thuật thành phố xây dựng kế 

hoạch, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; tham mưu thành lập các Hội đồng xét tặng 

theo quy định; tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định; phối hợp tổ chức công bố và tuyên truyền kết quả Giải thưởng theo 

quy định của pháp luật. 

2. Sở Nội vụ: Chủ trì thẩm định hồ sơ khen thưởng các tác phẩm đạt giải 

A  tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo quy 

định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

3. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu cấp có 

thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Giải thưởng theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước. 

4. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Ủy ban nhân 

dân các xã, phường và các cơ quan báo chí, truyền thông trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, phổ 

biến, đăng tải kết quả xét tặng Giải thưởng và phối hợp tổ chức thực hiện Quy 

chế này. 

Điều 17. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tác giả 

1. Tác giả có tác phẩm đạt Giải thưởng được nhận Giấy chứng nhận và 

tiền thưởng theo quy định. 

2. Thực hiện đúng quy định về việc xét tặng Giải thưởng văn học nghệ 

thuật hàng năm thành phố Đồng Nai; việc gửi tác phẩm tham gia được xem như 

tác giả đã chấp thuận mọi quy định về xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật 

hàng năm thành phố Đồng Nai. 

3. Tác giả chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ và quyền tác giả 

đối với tác phẩm tham gia xét tặng. Trường hợp phát hiện tác phẩm vi phạm quy 

định pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc kê khai không trung thực thì bị hủy kết 

quả, thu hồi Giải thưởng và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 18. Việc sửa đổi, bổ sung 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đồng 

Nai - Cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng giải thưởng phối hợp Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, 

quyết định sửa đổi, bổ sung theo quy định./. 
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PHỤ LỤC 

Mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm  

thành phố Đồng Nai 

(Kèm theo Quyết định số …./2026/QĐ-UBND ngày  …./…./ năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đồng Nai) 

 

Mã số Mẫu biểu 

Mẫu số 1a 
Phiếu đăng ký Tham dự Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm 

thành phố Đồng Nai năm … 
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………………………… 

………………. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

Tham dự giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm thành phố Đồng Nai 

năm … 

 

Họ và tên: …………………………………… Năm sinh: ………………............. 

Bút danh:…………………..........................................................................……... 

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………............. 

Hội viên chuyên ngành Trung ương (nếu có): …………………………………… 

Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………………...... 

Số CCCD ...……………………………....... Ngày cấp……….........……………. 

Nơi cấp……………………………………………………...…………………..... 

Số tài khoản:……………………………………………………………………… 

Tên tài khoản:…………………………………………………………………….. 

Chi nhánh ngân hàng:…………………………………………………………….. 

Tôi đăng ký gửi tác phẩm dự giải thưởng văn học nghệ thuật Đồng Nai năm …... 

(từ ngày 30/10/20… đến 30/10/20…); Tác giả đăng ký phải ghi rõ trong tác 

phẩm dự giải họ và tên tác giả hoặc đồng tác giả (nếu có): 

 

STT 

 

Tên tác phẩm, công 

trình 

 

Thể 

loại 

Đơn vị 

công 

bố tác 

phẩm 

 

Thời gian xuất 

bản, công bố lần 

đầu tiên; Giải 

thưởng đã được 

(nếu có) 

Tên tác giả 

(hoặc đồng 

tác giả nếu) 

1 
 

 

    

2 
 

 

    

3 
 

 

    

4 
 

 

    

 

5 

     

Mẫu 1a 
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Tôi cam kết tác phẩm được thực hiện đúng Quy chế giải thưởng văn học 

nghệ thuật hàng năm thành phố Đồng Nai đã được ban hành.  

 

……………..Ngày …….tháng……năm….. 

Người đăng ký 

                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên) 

 


